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lượng
Đơn giá Thành tiền

I Hạng mục Tường rào 5.204.671       

1 17
Ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn 

gỗ, ván khuôn xà dâm, giằng
m² 12,85 199.391 2.562.180       

2 23

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê 

tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp 

đan, tấm chớp

m² 30,60 66.906 2.047.314       

3 24
Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông 

hàng rào, lan can, đá 1x2, mac 200
m³ 0,09 1.695.851 152.627          

4 26

Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các 

loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, 

trọng lượng<=50kg

cái 10,00 44.255 442.550          

II Hạng mục xây dựng nhà hội trường 12.589.298     

1 06
Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông 

tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18mm
kg 40,46 20.522 830.332          

2 24 Đắp cát nền móng công trình m³ 5,106 331.378 1.692.016       

3 38

Bê tông sản xuất bằng máy trộn -đổ bằng thủ 

công, bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, 

máng nước, tấm đan…, đá 1 x 2, mác 250

m³ 0,16 2.167.230 346.757          

4 39

Ván khuôn cho bê tông đỗ tại chỗ, ván khuôn 

gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, 

máng nước, tấm đan

m² 2,92 162.557 474.665          

5 42
Xây gạch thẻ 5x10x20, xây móng, chiều dày 

<=30cm, vữa XM mác 75
m³ 0,4956 1.917.304 950.216          

6 43

Xây tường bằng gạch rỗng6 lỗ (7,5 x 11 x 17), 

chiều dày >10cm, cao <=16m, vữa XM mác 

75

m³ 0,184 1.697.369 312.316          

7 50
Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày 

1,5cm, vữa XM mác 75
m² 5,040 157.619 794.400          

8 51
Trát tường trong, chiều dày 1,5cm, vữa XM 

mác 50
m² 4,480 65.598 293.879          

9 53 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 m² 3,545 110.223 390.741          

ĐVT: đồng

PHỤ LỤC 03.2

(Kèm theo Kết luận số   15  /KL-TTH ngày 28/7/2023 của Chánh thanh tra huyện)

 CÔNG TRÌNH: NHÀ VĂN HOÁ KẾT HỢP TRÁNH TRÚ BÃO THÔN CHÂU ME, XÃ BÌNH CHÂU

BẢNG TÍNH CHI PHÍ CẮT GIẢM KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP

1



TT

Mã 

công 

việc

Hạng mục Đơn vị
Khối 

lượng
Đơn giá Thành tiền

10 54 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 m² 1,740 110.223 191.788          

11 60 Công tác bả bằng ma tít vào tường m² 4,480 29.369 131.573          

12 61 Công tác bả bằng ma tít vào cột, dầm, sàn m² 9,945 34.945 347.528          

13 63
Sơn dầm, trần, cột tườngtrong nhà đã bả bằng 

sơn TciDulux, 1 nước lót, 2 nước phủ
m² 13,885 42.583 591.265          

14 64 Lát đá Grannit tự nhiên bậc tam cấp m² 4,714 1.111.969 5.241.822       

Tổng cộng chi phí cắt giảm (chi phí sau thuế) 17.793.968     
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